
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu 

- Tên gói thầu: Mua sắm trang phục Kiểm lâm năm 2025 

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước năm 2025 

- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua 

mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ; 

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025 

- Loại hợp đồng: Trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung: 

- Toàn bộ hàng hóa cung cấp phải mới 100% và được đáp ứng các tiêu chuẩn 

trong Hồ sơ chào hàng. 

- Yêu cầu chung: Theo quy định về trang phục kiểm lâm đảm bảo nội dung theo 

Hồ sơ mời thầu 

- Yêu cầu về chủng loại, số lượng hàng hóa:theo quy định tại Chương IV 

- Chất lượng hàng hóa: Hàng hóa do nhà thầu cung cấp phải đảm bảo theo mẫu 

do chủ đầu tư cung cấp và đáp ứng đúng theo tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam 

2.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể: 

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các 

thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây: 
 

 

Hạng 

mục số 

 

Tên hàng hóa 

hoặc dịch vụ liên 

quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

(đảm bảo theo quy đinh tại Nghị đinh 

01/2019/NĐ-CP ngày 01/1/2019 của Chính 

phủ về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách 

bảo vệ rừng) 

Yêu cầu khác 

1 
Bộ quần áo xuân 

hè ngắn tay: 
  - Chất liệu: Vải Gabadin Nam Định hoặc 

tương đương 

➢   Quần, áo xuân hè ngắn tay nam:  

− Áo màu ánh vàng. 

− - Kiểu áo cổ bẻ hai ve, 2 túi ngực nổi, nắp túi 

hình cánh dơi, giữa túi có đố túi, trên nắp túi 

trái có chỗ cài bút. Cúc áo loại 17 mm, làm 

bằng kim loại mạ màu vàng, giữa cúc có hình 

Có giấy tờ 

chứng minh 

nguồn gốc đối 

với nguyên liệu 

đầu vào. 



ngôi sao 5 cánh, biểu tượng 2 cành tùng đơn 

viền xung quanh, áo chia làm 6 cúc (cả cúc 

cổ). Áo có bật vai đính cúc nhựa cùng màu, 

cúc bật vai cỡ 12 mm. Thân sau áo làm cầu 

vai. Tay áo bên trái có đính phù hiệu Kiểm 

lâm; áo dài tay măng séc tay rộng 55 mm, dài 

240 mm. 

− - Áo ngắn tay là kiểu buông, khi sử dụng bỏ 

áo vào trong quần. 

− - Quần: Màu rêu.  

− - Kiểu quần âu, cạp rời, 2 mm chìm; 2 túi dọc 

chéo, có 1 túi sau 2 viền; thân sau có túi hậu 

cài khuy kim loại; cửa quần khóa kéo; cạp 

quần có 6 đai dây lưng, đầu cạp làm 2 móc và 

1 túi hãm trong; gấu quần được cắt vát về 

phía ly trước có đáp mặt nguyệt để giữ poly 

mũi giày. 

➢   Quần, áo xuân hè ngắn tay nữ: 

− - Áo màu ánh vàng. 

− - Kiểu áo cổ bẻ hai ve. Thân trước có 2 túi 

dưới có nắp liền, chiết 4 ly tạo dáng; thân sau 

có sống sau xanh te kiểu ký giả. Cúc áo cỡ 22 

mm làm bằng kim loại mạ màu vàng, giữa 

cúc có hình ngôi sao 5 cánh, biểu tượng hai 

cành tùng đơn viền xung quanh, chia làm 5 

cúc. Áo có bật vai đính cúc nhựa cùng màu, 

cúc bật vai cỡ 12 mm. Tay áo bên trái có đính 

phù hiệu Kiểm lâm;  áo ngắn tay gập vào 

trong may 1 đường. 

− - Áo ngắn tay là kiểu buông, khi sử dụng 

không phải bỏ áo vào trong quần. 

− - Quần: Màu rêu.  

- Kiểu quần âu, cạp rời, 2 mm chìm; 2 túi 

thẳng; cửa quần khóa kéo; cạp có 6 đai dây 

lưng, đầu cạp làm 2 móc và 1 túi hãm trong; 

gấu quần được cắt vát về phía ly trước có đáp 

mặt nguyệt để giữ poly mũi giày. 

2 Quần Kiểm lâm: 

 

− - Chất liệu: Vải Gabadin Nam Định hoặc 

tương đương 

➢   Quần xuân hè nam:  

− - Quần: Màu rêu.  

− - Kiểu quần âu, cạp rời, 2 mm chìm; 2 túi dọc 

chéo, có 1 túi sau 2 viền; thân sau có túi hậu 

cài khuy kim loại; cửa quần khóa kéo; cạp 

Có giấy tờ 

chứng minh 

nguồn gốc đối 

với nguyên liệu 

đầu vào. 



quần có 6 đai dây lưng, đầu cạp làm 2 móc và 

1 túi hãm trong; gấu quần được cắt vát về 

phía ly trước có đáp mặt nguyệt để giữ poly 

mũi giày. 

➢   Quần xuân hè nữ: 

− - Quần: Màu rêu.  

- Kiểu quần âu, cạp rời, 2 mm chìm; 2 túi 

thẳng; cửa quần khóa kéo; cạp có 6 đai dây 

lưng, đầu cạp làm 2 móc và 1 túi hãm trong; 

gấu quần được cắt vát về phía ly trước có đáp 

mặt nguyệt để giữ poly mũi giày. 

3 Dây lưng Kiểm 

lâm 

− - Chất liệu bằng da màu nâu sẫm. 

− - Dây lưng Kiểm lâm: bản rộng 35 mm; khoá 

bằng kim loại màu vàng, ở giữa mặt khoá có 

vòng tròn phía trong có chữ "KL" màu vàng 

nhạt. 

Có giấy tờ 

chứng minh 

nguồn gốc đối 

với nguyên liệu 

đầu vào. 

4 Cấp hiệu Kiểm 

lâm đeo trên cầu 

vai áo 

− - Chất liệu bằng vải tơ màu xanh. 

− - Cấp hiệu đeo trên cầu vai áo có hình chữ 

nhật một đầu vát nhọn cân, kích thước rộng 

45 mm, dài 125 mm, độ chếch đầu nhọn rộng 

35 mm, có cách hình vuông, chìm, nổi; ở giữa 

cấp hiệu có vạch dệt bằng tơ màu vàng hoặc 

màu đỏ, 3 mặt viền 01 ly bằng vải thun màu 

đỏ; sao đính trên cấp hiệu bằng kim loại màu 

vàng có đường kính 20 mm; trên các cúc có 

hình nổi ngôi sao 5 cánh. 

Có giấy tờ 

chứng minh 

nguồn gốc đối 

với nguyên liệu 

đầu vào. 

5 Cấp hiệu Kiểm 

lâm đeo trên ve 

cổ áo 

− - Cấp hiệu đeo trên ve cổ áo có hình bình 

hành, kích thước 55 x 32 mm, có cách hình 

vuông, chìm nổi, phía mặt sau có ghim để cài 

ve cổ áo. 

Có giấy tờ 

chứng minh 

nguồn gốc đối 

với nguyên liệu 

đầu vào. 

6 Biểu tượng Kiểm 

lâm 

− - Biểu tượng Kiểm lâm hình cánh nhạn mạ 

màu vàng, làm bằng kim loại, phía trước có lá 

chắn, ở giữa lá chắn có chữ KL màu xanh. 

Biểu tượng Kiểm lâm được đeo trên ve cổ áo. 

Có giấy tờ 

chứng minh 

nguồn gốc đối 

với nguyên liệu 

đầu vào. 

7 Biển tên − - Chất liệu bằng kim loại 

− - Biển tên Kiểm lâm hình chữ nhật, màu xanh 

lá cây, dài 85 mm, rộng 20 mm, bên trái in 

Kiểm lâm hiệu thu nhỏ, bên phải in họ, tên 

của người sử dụng, hai bên phân biệt bằng 

vạch kẻ màu trắng. 

Có giấy tờ 

chứng minh 

nguồn gốc đối 

với nguyên liệu 

đầu vào. 



1.3. Các yêu cầu khác 

3.1. Nguyên liệu vải để sản xuất quần, áo đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Có tài liệu chứng minh nguyên liệu sử dụng để sản xuất quần, áo có nguồn gốc 

xuất xứ rõ ràng, không phải nguyên liệu trôi nổi trên thị trường 

3.2. Sau khi trúng thầu: 

Nhà thầu phải lấy số đo cụ thể của từng cán bộ được cấp trang phục để sản xuất 

và cung cấp. 



 


